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PHẦN 1: TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM (2Đ): Chọn một câu trả lời đúng nhất. 
Câu 1: d 
Câu 2: b 
Câu 3: b 
Câu 4: d 
Câu 5: a 
Câu 6: d 
Câu 7: d 
Câu 8: c 
PHẦN II: TRẢ LỜI ĐÚNG, SAI và GIẢI THÍCH. (2Đ) 
Câu 9: 
Sai. Đồng Yên giảm giá khiến hàng do công ty nhập khẩu từ Nhật rẻ hơn, tác động tốt tới tình hình 
kinh doanh của doanh nghiệp. 
Câu 10: 
Sai. Lãi suát thay đổi chỉ tạo sự di chuyển dọc đường cầu tiền, đường cầu tiền không đổi. 
Câu 11:  
Đúng. MPS càng lớn thì MPC càng nhỏ, dẫn tới số nhân chi tiêu càng nh 
Câu 12: 
Đúng. Nhập khẩu tạo ra cầu ngoại tệ, xuất khẩu tạo ra cung ngoại tệ, việc liên tục nhập siêu có thể 
dẫn tới tỷ giá ngoại tệ tăng và VND xuống giá. 
PHẦN III: TỰ LUẬN (6Đ) 
Câu 13 (2Đ):  
 

a. Nhà nước tăng thuế đánh vào nhà sản 
xuất => đường SAS dịch chuyển sang 
trái => giá tăng, sản lượng giảm trong 
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b. NHTW bán ra ngoại tệ (mua vào nội tệ) 
=> Tổng lượng tiền cơ sở giảm => Cung tiền 
giảm => Đường cung tiền dịch chuyển sang 
trái => lãi suất tăng 
 
 

 
Câu 14 (4Đ): 
a. (IS) Y = 11600 – 250r              (LM) r = 0,01Y – 76,5 
b. r = 11,29%             Y = 8778,57 tỷ VND 
c. Hàm IS mới: Y = 11480 – 250r 
r’ = 10,94% (giảm 0,35%)   Y’ = 8744,29 tỷ VND (giảm: 34,28 tỷ VND) 
d. Phương trình đường IS không đổi. 
Phương trình đường LM mới: r = 0,01Y – 79,28 
Ghi chú: Nếu kết quả chênh lệch với đáp án do sai số khi làm tròn thì không bị trừ điểm 
Chuẩn đầu ra của học phần Nội dung kiểm tra 
[CĐR 1.2]: Trình bày và phân tích được bốn vấn đề cơ bản của kinh tế vĩ mô. Câu 2, 3, 6 
[CĐR 1.2]:Trình bày được các công thức tính toán các chỉ số kinh tế vĩ mô Câu 11 
[CĐR 1.3]: Tái hiện và phân tích được các mô hình kinh tế vĩ mô cơ bản: AD-
AS, Giao điểm Keynes, Cung cầu tiền tệ, IS-LM, cung cầu ngoại tệ, đường 
cong Phillips. 

Câu 5, 7, 8, 10, 13 

[CĐR 1.4]: Trình bày và phân tích được các chính sách kinh tế vĩ mô cơ bản Câu 1, 7, 13, 14 
[CĐR 2.1]: Vận dụng được các công thức để tính toán các chỉ số kinh tế vĩ mô Câu 1, 14 
[CĐR 2.2]: Lựa chọn được mô hình thích hợp để phân tích tình huống kinh tế. Câu 12, 13 
[CĐR 2.3]:Phân tích nền kinh tế dưới góc độ một tổng thể. Câu 14 
[CĐR 4.2]:Dự báo được tình hình kinh tế vĩ mô nhằm đưa ra được các giải 
pháp thích hợp trong cuộc sống hàng ngày và trong công việc chuyên môn. 

Câu 9, 13 
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